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THÔNG TƯ 

Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã  
và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã 

 
 Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012; 
Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã; 
Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính 

phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư; 

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác xã; 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn về đăng ký 

hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã. 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
Thông tư này hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chế độ 

báo cáo về tình hình hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi 
chung là hợp tác xã) theo quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 
tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Hợp tác xã. 

Đối tượng áp dụng của Thông tư này được thực hiện theo Điều 2 của Luật Hợp 
tác xã. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã là văn bản viết hoặc bản 
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điện tử mà cơ quan đăng ký hợp tác xã ghi lại những thông tin về đăng ký hợp tác 
xã, đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 
được hợp tác xã đăng ký. 

2. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật và được 
kê khai đầy đủ. 

3. Bản sao hợp lệ là những giấy tờ đã được chứng thực hoặc sao y bản chính 
bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

4. Địa điểm kinh doanh là nơi tiến hành các hoạt động kinh doanh của hợp tác xã. 
Điều 3. Cơ quan đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 
1. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác 

xã, quỹ tín dụng nhân dân đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế 
hoạch và Đầu tư nơi liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân đặt chi nhánh, văn 
phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

2. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã đăng ký 
tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi hợp tác xã 
đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

Điều 4. Ủy quyền thực hiện đăng ký hợp tác xã 
Trường hợp người thành lập hợp tác xã, hợp tác xã ủy quyền cho tổ chức, cá 

nhân khác nộp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký 
hợp tác xã thì phải có giấy tờ sau: 

1. Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và 
tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho 
cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc 

2. Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy 
định của pháp luật. 

Điều 5. Ngành, nghề kinh doanh 
1. Việc mã hóa ngành, nghề đăng ký kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng 

ký hợp tác xã chỉ có ý nghĩa trong công tác thống kê. Việc ghi ngành, nghề kinh 
doanh trong đăng ký hợp tác xã thực hiện theo quy định tại Quyết định số 
10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ 
thống ngành kinh tế của Việt Nam và Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 
10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ 
thống ngành kinh tế của Việt Nam. 

Căn cứ vào Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, hợp tác xã tự lựa chọn ngành, 
nghề kinh doanh cấp 4 và ghi mã ngành, nghề kinh doanh vào giấy đề nghị đăng 
ký hợp tác xã. Cơ quan đăng ký hợp tác xã đối chiếu và ghi ngành, nghề kinh 
doanh, mã số ngành, nghề kinh doanh vào giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 
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2. Đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại các 
văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh trong giấy chứng 
nhận đăng ký hợp tác xã được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy 
phạm pháp luật đó. 

3. Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh 
tế Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì 
ngành, nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được ghi theo 
ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.  

4. Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh 
tế Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bản pháp luật khác thì cơ quan 
đăng ký hợp tác xã xem xét ghi ngành, nghề kinh doanh này vào giấy chứng nhận 
đăng ký hợp tác xã nếu không thuộc ngành, nghề cấm kinh doanh, đồng thời báo 
cáo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng Cục thống kê) để xem xét bổ sung mã mới. 

 
Chương II 

ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ 
 

Điều 6. Tiếp nhận, xử lý hồ sơ 
1. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hợp tác xã: 
a) Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân 

dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. 
Trường hợp được ủy quyền thì yêu cầu nộp thêm các giấy tờ quy định tại Điều 4 

Thông tư này; 
b) Nếu hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký hợp tác xã ghi giấy biên nhận theo 

mẫu quy định tại Phụ lục II-1 và trao cho người nộp hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì cơ quan đăng ký hợp tác xã yêu cầu người 

đến làm thủ tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; 
c) Cơ quan đăng ký hợp tác xã không được yêu cầu hợp tác xã nộp thêm bất kỳ 

giấy tờ nào khác ngoài các giấy tờ được pháp luật quy định. Hợp tác xã phải chịu 
hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực về 
những nội dung đã kê khai trong hồ sơ. 

2. Cơ quan đăng ký hợp tác xã thực hiện việc xử lý hồ sơ trong thời hạn 5 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

Điều 7. Đăng ký thành lập hợp tác xã 
1. Khi thành lập hợp tác xã, hợp tác xã gửi tới cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi 

hợp tác xã dự định đặt trụ sở chính 01 bộ hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã, gồm: 
a) Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1; 
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b) Điều lệ của hợp tác xã được xây dựng theo Điều 21 Luật Hợp tác xã; 
c) Phương án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2; 
d) Danh sách thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3;  
đ) Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc 

kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4; 
e) Nghị quyết của hội nghị thành lập về những nội dung quy định tại Khoản 3 

Điều 20 Luật Hợp tác xã đã được biểu quyết thông qua. 
2. Nếu hợp tác xã đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 24 Luật Hợp tác xã 

thì cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã cho hợp 
tác xã trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

Hợp tác xã có tư cách pháp nhân, có quyền hoạt động theo nội dung trong giấy 
chứng nhận đăng ký hợp tác xã kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp 
tác xã. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký, hợp tác xã được khắc dấu và có 
quyền sử dụng con dấu của mình. 

Trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký thì cơ quan đăng ký hợp tác 
xã thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho hợp tác xã biết. 

Điều 8. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 
doanh của hợp tác xã 

1. Khi thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, hợp tác 
xã gửi tới cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 
điểm kinh doanh 01 bộ hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 
điểm kinh doanh của hợp tác xã, gồm: 

a) Thông báo về việc đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 
điểm kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-5; 

b) Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; 
c) Nghị quyết của đại hội thành viên về việc mở chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã; 
d) Quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc cử người đại diện chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;  
đ) Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá 

nhân hợp pháp khác của người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 
kinh doanh; 

e) Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy 
định đối với chi nhánh hợp tác xã kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định 
của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề. 
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2. Nếu ngành, nghề, nội dung hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 
điểm kinh doanh phù hợp với ngành, nghề hoạt động của hợp tác xã thì cơ quan 
đăng ký hợp tác xã cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, 
địa điểm kinh doanh của hợp tác xã trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
hồ sơ hợp lệ, đồng thời bổ sung vào hồ sơ đăng ký hợp tác xã.  

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 
điểm kinh doanh của hợp tác xã được khắc dấu và có quyền sử dụng con dấu của mình. 

Trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký thì cơ quan đăng ký hợp tác 
xã thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho hợp tác xã biết. 

3. Trường hợp hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 
doanh tại huyện hoặc tỉnh, thành phố khác với nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính thì 
trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký chi 
nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, hợp tác xã phải thông báo bằng 
văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục I-6 tới cơ quan đã cấp giấy chứng nhận 
đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký 
hợp tác xã. Kèm theo thông báo là bản sao giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, 
văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. 

4. Trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ở nước 
ngoài thì hợp tác xã phải thực hiện theo quy định pháp luật của nước đó.  

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền của 
nước ngoài cấp giấy chứng nhận mở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 
doanh, hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục I-6 
tới cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở 
chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký hợp tác xã. Kèm theo thông báo là bản sao 
giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 
hợp tác xã do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp. 

Điều 9. Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng 
ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh  

1. Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục II-3; 
giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh của hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục II-4; 
giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện của hợp tác xã theo mẫu quy định tại 
Phụ lục II-5; giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh của hợp tác xã theo mẫu quy 
định tại Phụ lục II-6. 

2. Mẫu giấy in giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký 
chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã thống nhất với 
mẫu giấy in giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.  


